
Stt- 

No.

Tên Hàng

Name of 

Quy cách

Specifications
DVT SL

Đơn Giá- 

Price  
Thành Tiền

- VND

Hình Ảnh 

:Picture 
Noted

1
Đầu cos đồng dày

(Đồng)
16MM cái 1                   3,720 3,720          

2
Đầu cos đồng dày

(Đồng)
25MM cái 1                   5,400 5,400          

3
Đầu cos đồng dày

(Đồng)
35MM cái 1                   9,840 9,840          

4
Đầu cos đồng dày

(Đồng)
50MM cái 1                 16,200 16,200        

5
Nối cos thẳng

(Đồng)
16MM Cái 1                   4,920 4,920

6
Nối cos thẳng

 (Đồng)
25MM Con 1                   7,200 7,200

7
Nối cos thẳng

(Đồng)
35MM Con 1                 11,760 11,760

8
Nối cos thẳng

(Đồng)
50MM Con 1                 17,400 17,400

9
Nối cos thẳng

 (Đồng)
70MM Cái 1                   6,500 6,500

10
Nối cos thẳng

 (Đồng)
95MM Cái 1                 31,320 31,320

11 Đầu cos nhôm 150MM Con 1                 38,400 38,400

12 Đầu cos nhôm 300MM Con 1               105,600 105,600
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13 Khóa Vòi nước Ren 21mm Cái 1                 18,000 18,000

14 Dây rút 250 Bịch 1         15,000       15,000        

15 Dây rút 300 Bịch 1         18,000       18,000        

16 Dây rút 500 Bịch 1         46,000       46,000        

17 Bulong + tán xi M8 X 30 Bộ 1                      960 960             

18 Bulong + tán xi M8 X 40 Bộ 1                   1,200 1,200          

19 Bulong + tán xi M8 X 50 Bộ 1                   1,320 1,320          

20 Bulong + tán xi M10 X 30 Bộ 1                   1,800 1,800          

21 Bulong + tán xi M10 X 40 Bộ 1                   1,920 1,920          

22 Bulong + tán xi M10 X 50 Bộ 1                   2,160 2,160          

23 Tán xi 6mm 6mm Cái 1                      360 360             

24 Tiếp điểm phụ GVAE1 Cái 1               158,400 158,400      

25 Đầu cos nhôm 150MM Con 1                 22,000 22,000

26 Đầu cos nhôm 300MM Con 1                 60,000 60,000

27
Đầu cos đồng

(Đồng)
150MM Con 1                 24,000 24,000

28
Đầu cos đồng

(Đồng)
300MM Con 1                 66,000 66,000

29 Băng keo điện D69 Cái 1                   6,900 6,900

30 Nối giảm hơi 10 -> 8 Cái 1                   6,600 6,600

31 Khoá nước 21MM cái 1                 19,000 19,000

32 Khoá nước 34MM cái 1                 23,000 31,000



33 Khoá nước 42MM Cái 1                 52,000 52,000

34
Khóa Vòi nước PVC 

nhựa
21MM Cái 1                 19,000 19,000

35 Lưỡi cưa sắt 1Mmx N Viên 1                   3,900 3,900

36 Bao Tay len Đôi 1                   6,600 6,600

37
Đuôi chuột 

Đồng 13*6
RN13 Cái 1                 10,000 10,000

38 Chổi dừa- Cọ Cái 1                 21,000 21,000

39 Mỡ bò vàng KIXX 15Kg Thùng 1            2,250,000 2,250,000

40 Mỡ bò SKF LGHP 2/1 Hộp 1               650,000 650,000

41 Đầu Khoan Bosch 3-16B18 D15.5MM Bộ 1               560,000 560,000

42
Súng pin Bosch-

GRS120-LI 
GRS120-LI bộ 1            2,250,000 2,250,000

43

Họng hút bụi 

có lò xo co giãn 

mềm

125mm x 20m Mét 1         225,000 225,000

44 Bùi nhùi tím Cuộn 1         198,000 198,000      

45 Đầu bắn tôn lục giác 8 x 45mm Cái 1         7,800 7,800          

46 Đầu bắn tôn lục giác 10 x 45mm Cái 1         9,000 9,000          

47 Đục cán gỗ dẹp dẹp 3P Cái 1         18,000 18,000        



48 Đục cán gỗ dẹp 3P Cái 1         19,200 19,200        

49 Hạt công tắc 1 chiều sino Cái 1         9,600 9,600          

50 ổ cắm 3 lỗ thường Cái 1         24,000 24,000        

51 Tắc kê sắt 10*80 10 li x 80 pcs 1          3,000           3,000            

52 Tắc kê sắt 12*80 12 li x 80 pcs 1          3,400           3,400            

53 Tắc kê sắt M10 X 120 Cái 1         3,840 3,840          

54 Tắc kê sắt M12 X 120 Cái 1         4,800 4,800          

55 Tắc kê nhựa
M10 

bịch 10 cái
Bịch 1         2,400 2,400          

56 Bạc đạn koyo 6207 koyo 6207 pcs 1          45,500         45,500          

57 Bạc đạn Yoko 6260 koyo 6202 pcs 1          37,000         37,000          

58 Bạc đạn  SKF7001 SKF 7001 pcs 1          135,000       135,000        



59 Bạc đạn SKF 7002 SKF 7002 pcs 1          166,000       166,000        

60 Bạc đan SKF 6204 6204 zz Cái 1                    60,000 60,000          

61 Bạc đan SKF 7007 7007 cái 1                  420,000 420,000        

62 Bạc đạn SKF 6308 2Z cái 1                  286,000 286,000        

63 Bạc đạn SKF 6300 2Z cái 1                    80,000 80,000          

64 Bạc đạn SKF 7007 SKF 7007 pcs 1          310,000       310,000        

65 Bạc đạn  koyo 6004 koyo 6004 pcs 1          64,800         64,800          

66 Bạc đạn  KOYO*6204 koyo 6204 pcs 1          32,000         32,000          

67 Bạc đạn Asahi UCFA 203 Cái 1         305000 305,000      

68 Bạc đạn Asahi UCFL 206 Cái 1         275,000 275,000      

69 Bạc đạn Asahi UCFL 207 Cái 1         308,000 308,000      

70 Bạc đạn Asahi UCFL 208 Cái 1         385,000 385,000      



71 Bạc đạn Asahi UCP 209 Cái 1         418,000 418,000      

72 Bạc đạn SKF 22210 Cái 1         605,000 605,000      

73 Bạc đạn SKF 22211 Cái 1         649,000 649,000      

74 Đầu hơi âm dương 8mm Bộ 1         14,400 14,400        

75 Đầu hơi âm dương 10mm Bộ 1         18,600 18,600        

76 Lưỡi gà 1022J Cái 1         18,000 18,000        

77 Kính bảo hộ Màu đen Cái 1         9,600 9,600          

78 Dây curoa bando 1152 80m x40 Sợi 1         738,000 738,000      

79 Mũi vít bake 2 x 65mm Cái 1         6,000 6,000          

80
Đầu súng

 Masll - 
cái 1               120,000 120,000      

81 Đuôi chuột M13*8 13*10 cái 1                 10,000 10,000        

82
Trái khế

 ER 32- COT11
ER32 cốt 11 1               129,000 129,000      

83
Trái khế'

ER25 COT10
ER25 cốt 10 1                 96,000 96,000        

84
Đầu xịt 

rửa xe cao áp
1                 95,000 95,000        



85
bàn đạp 

Ke cài
có Chốt cài cái 1               480,000 480,000      

86
Kêm mở phe trong

+ ngoài Japan
7IN Cái 1         78,000 78,000        

87
Kềm Mờ Phe

 Trong/Ngoài
7IN cái 1                 75,000 75,000        

88

Đèn led 

âm trần Rạng 

d9o6ng29W/110V

9W/110m sáng 

trắng

đổi màu

Cái 1         125,000 125,000

89

Lục giác côn thép 

đen M8 X 40 Con 1         1,900 1,900

90 Tán keo M8 M8 Con 1         600 600

91 Long đèn xi M8 Con 1         90 90

92
Bạc đạn gối đỡ 

Asahi
UCF 205 Cái 1         185,000 185,000

93

3. Senso PPR12-

4DN - Autonic - 

PPR12-4DN

PPR12-4DN Cái 1         660,000 660,000

94

2. Cảm biến 

Autonics ( thay thế 

mã  hàng củ )PSN17-

5DN

PSN17-5DN Cái 1         245,000 245,000

95
Ampe Kim UNI-

TUTAC200A
AC200A cái 1         460,000 460,000

96
Bộ Nguồn Bosch-

Loại B
PIN18V cái 1         820,000 820,000

97

Van Gemels G1/4 

PN500 9 ( ý sản 

xuất) 

MM3 cái 1               6,700,000 6,700,000     

98 Công tắc hành trình L804 cái 1          130,000       130,000        



99 ổ cắm 3 P di động 3P32A cái 1          75,000         75,000          

100 Phích cắm 3P 3P32A cái 1          60,000         60,000          

101 CB khối 3P - LS 30A cái 1          598,000       598,000        

102 CB khối 3P - LS 50A cái 1          598,000       598,000        

103 CB khối 3P - LS 100A cái 1          767,000       767,000        

104 CB khối 3P - LS 200A cái 1          1,465,000    1,465,000     

105 Nối ren ngoài R13 - 8 cái 1                    16,900 16,900          

106 Đầu hơi âm dương 12mm Bộ 1                    21,000 21,000          

107 Đầu hơi âm dương 10mm Bộ 1                    20,500 20,500          

108 Bao tay len Đôi 1                      6,600 6,600            

109 Bao tay len phủ sơn Đôi 1                      6,400 6,400            

110 Đồng hồ hơi 10kg R13 Cái 1                    75,000 75,000          

111 Than máy DCA Cặp 1                    67,000 67,000          

112
Keo Silicol D500( Loại 

trong suốt A
300KL

Thùng 

25 chai
1               1,875,000 1,875,000     



113 Keo Tecbone 300ML 300KL
Thùng 

25 chai
1               1,875,000 1,875,000     

114  Sacpin Pin Bosch BOSCH 01 Bộ 1                  945,000 945,000        

115 Keo rồng Vàng P66 P66 Hộp 1                    44,000 44,000          

116
Đồng Hồ Áp AIRTC 

C9 chính hàng)
AIRTC Cái 1                  560,000 560,000        

117

Ốn Hơi Thủy Lực 

PB130kgl/M2( cuỗn 

100 Mét)

PB130KGFm2 cuộn 1               2,989,000 2,989,000     

118
Hộp Điện 

400*600*150mm
400*600*150 Hộp 1                  560,000 560,000        

119

Keo nến S900 

11*30CM( màu trắng 1 

kg/30 cây) 

11*30CM Cây 1                      4,600 4,600            

120 Dây điện 2*2.5MM 2*2.5 cuộn 1               1,235,000 1,235,000     

121 Xe lăn keo75mm 75MM cái 1                  235,000 235,000        

122 Xe lăn keo150mm 150MM cái 1                  450,000 450,000        

123 Dây điện 2*1.5MM 2*1.5 cuộn 1                  820,000 820,000        

124 Bánh xe PU*5*2IN 125mm Cái 1          99,000         99,000          

Nhập  nhật\

 bản 2-4 tuần)



125 Bánh xe nhựa vàng 5P 5cm Cái 1          9,000           9,000            

taiwan

126 CỔ Dê 27*27 Q28mm cái 1          7,000           7,000            

127 Sợi Hàn 0.8mm 0.8MM Hộp 1          590,000       590,000        

128
ổ cắm CN dđ -

CE -panasonic
3 chấu 32A Cái 1                  128,000 128,000        

129 Dây curoa 100A32 A32 sợi 1                    14,000 14,000          

130 Bạc đạn 629 SKF 629 Cái 1                    46,000 46,000          

131 Bao tay Cao su( Dài) Loại dài 1                    17,000 17,000          

132 Sơn xit đen P30
Thùng 

12 chai
1                  336,000 346,000        28000/1 chai

133 Sơn xịt đỏ P30
thùng 12 

chai
1                  336,000 346,000        

134 RP7 xịt rỉ RP7
thùng 12 

chai
1                  864,000 864,000        

135 Dây curoa A39 A39 sợi 1                    13,000 13,000          

136 Khởi 22B -LS 22B cái 1                  430,000 430,000        

137 Khởi 12B -LS 12B cái 1                  250,000 250,000        

138 CBLS 50A 50A cái 1                  512,000 512,000        



139 CBLS 100A 100A cái 1                  680,000 680,000        

140 CBLS 200A 200A cái 1               1,275,000 1,275,000     

141 T hơi 8Mm 8MM cái 1                      7,000 7,000            

142 Co ren 96*6 96x6 cái 1                      7,000 7,000            

143 Co ren 4x4mm 4x4 ( ống 4 ren 5 ) cái 1                      7,000 7,000            

144 Nối ren 13x8 mm 13x8 cái 1                      7,000 7,000            

145 Nối ren 13x10mm 13x10 cái 1                      7,000 7,000            

146 Ván tiết lưu  13x8mm 13x8 cái 1                    19,000 19,000          

147 Van tiết lưu 13x10 13x10 cái 1                    21,000 21,000          

148 chổi cọ 1                    23,000 23,000          

149 Ván điều Áp AR2000 AR2000 cái 1                  119,000 119,000        

150 CPLS 30 30A cái 1                  550,000 550,000        

151 CPLS 40A 40A cái 1                  590,000 590,000        

152 Ốc đôi 2 ren 19*95 Q19x95mm con 1                    91,000 91,000          

153 Vis Dù sàn F5 1F5
bịch 

100g
1                      6,900 6,900            

154 Pen 32x200 SAI 32-200 SAI 32-200 cái 1                  990,000 990,000        

155
Biến Tần

 máy ép cạnh
cái 1               1,670,000 1,670,000     

156
role Đế 14 chân 220V 

omron  '8C220V
8C220V Cái 1                    77,000 77,000          

157
Đầu xịt rửa xe cao 

áp
AP6 cái 1                    98,000 98,000          

158
role Đế 14 chân 220V 

omron '14C220V
14C220V cái 1                    83,000 83,000          

159 CP 3tép -MCB 2P CHIN C32  C32 Cái 1                  127,000 127,000        

160 CP 3tép -MCB 2P CHIN C63  C63 Cái 1                  127,000 127,000        

161 Thước kéo Tajima 2M 2M Cái 1                    75,000 75,000          

162 Thước kéo Tajima 3M 3M Cái 1                    98,000 98,000          



163 Vansolenoil 13*220 13mm 220v Cái 1                  119,000 119,000        

164
Cảm biến omron 

( E3JKR4M1 ãm củ ko 

còn )

 E3JK-PR12-C 2M Cái 1          850,000 850,000

165 Kim Súng W71 Kim W71 cái 1          70,000 70,000

166 CP nguồn C100B55:B65A-2PC100A 2P cái 1          350,000 350,000

167
Đầu nối

 Âm Dường 12mm
12mm Bộ 1          20,600 20,600

168
Đầu nối 

Âm Dường 10mm
10mm bộ 1          16,600 16,600

169 Lưởi Gà P622 P622 cái 1          18,000 18,000

170 Lưởi Gà P6230 P630 cái 1          18,000 18,000

171 Lưởi GàF32 F32 cái 1          39,000 39,000

172 Lưỡi Gà F50 F50 cái 1          49,000 49,000

173 Sensor RIKO-RN05-NP cái 1          590,000 590,000

174 Lưởi Gà 1010F 1010F cái 1          39,000 39,000

175 Keo Tex bone Texbon Hộp 1          75,000 75,000

176 CP nguồn C100B55:B65A-2PC100A 2P cái 1          315,000 315,000

177 Gạt công tắc 1 chiều 1 chiều sino cái 1                    9,000 9,000          

178 van tiêt lưu R13*8 13*8 Pcs 1          16,000         16,000          



179 van tiêt lưu R5*6 4*6 Pcs 1                    10,000 10,000          

180 nối ren Ngoài 13*8 13*8 Pcs 1          7,500           7,500            

181 nối ren trong 13*10 13*10 Pcs 1          8,000           8,000            

182 Tê hơi 8*8 8 li Pcs 1          5,600           5,600            

183 co ren 13*10 13*8 Pcs 1          6,000           6,000            

184 co ren M4*4 M4*4 Pcs 1          7,200           7,200            

185 Vít sàn dù f6 1F6 Bịch 1                  123,000 123,000        

186 vít sàn dù F06 1f6
bịch 

100g
1          6,400           6,400            



187 vit bắn tôn 2.5F 2.5f
bich 

200c
1          45,000         45,000          

188 vit bắn tôn 4F 4f
bich 

200c
1          65,000         65,000          

189 vit bắn tôn 5F 5f
bich 

200c
1          68,000         68,000          

190
đuôi chuột thau 

R13*R6
R13/R6 pcs 1          14,000         14,000          

191
bạc đạn  ASAHI-

UCPA 205
ASAHI pcs 1          210,000       210,000        

192
Bàn đạp cóc hơi  

4F210*8- Co chốt cài 
4F210-08 pcs 1          480,000       480,000        

193 Phích cắm pcs 1          5,000           5,000            

194 Gạt 2 VT phi 22*22 pcs 1          20,000         20,000          



195 Gạt 3 VT phi 22*22 pcs 1          22,000         22,000          

196 tê hơi 6*6 6 li pcs 1          6,400           6,400            

197 Co hơi ren  13*8 13*8 pcs 1          8,500           8,500            

198 Nối hơi ren 13*10 13 X 10 pcs 1          11,200         11,200          

199
Que hàn KT-421 

(2.5mm)
KT-421 (2.5mm) Hộp 1          78,400         78,400          

200 Ỏ cắm thường 40*60 ổ 2 chẩu 3 pcs 1          15,500         15,500          

201
Công tắc hành trình 

L804
L804 pcs 1          110,000       110,000        

202
Van solenol 2 đầu 

4V220*8
4V220-08 - Airtac pcs 1          300,000       300,000        



203
Van solenol 4V210-08 

24VDC
4V210-08 24Vdc pcs 1          158,000       158,000        

204
Ổcắm 32A có nắp ( cổ 

rời) dương Panasonic
3 chân Cái 1          123,000       123,000        

205 CB cóc 20A 20A pcs 1          88,000         88,000          

206
CB tép đôi 

32A*MCB2P32A chin
MCB2P32A chin pcs 1          116,000       116,000        

207
CB tép đôi 

63A*MCB2P32A chin
MCB2P63A chin pcs 1          127,000       127,000        

208
Relay trung gian*

 MY2NJ-24VDC

MY2NJ-24VDC

pcs 1          24,000         24,000          

209 Nhấn xanh 22*22 Ø 22 pcs 1          192,000       192,000        

210 Nhấn đỏ 22*22 Ø 22 pcs 1          16,800         16,800          



211
Công tắc 3P Hanyoung 

XOAY x7
MS025A Cái 1                  260,000 260,000        

212 Khẩn 22*22 Ø 22 pcs 1          25,500         25,500          

213
Đá cắt - Hải Dương 

355*355*5
355*355*5 VIên 1          41,000         41,000          

214
Đá cắt  Hài Dương 

125*125 *5
125*125 *5 Viên 1          10,500         10,500          

215 Van dầu KC-03 KC-03 pcs 1          101,600       101,600        

216
Bạc đạn -LM20UU - 

IKO
LM20UU - IKO pcs 1          82,000         82,000          

217
Bạc đạn LM20UUOP -

IKO
LM20UUOP -IKO pcs 1          192,000       192,000        

218 Keo rông vàng P66 200g hủ 1          32,000         32,000          



219
công tắc nhấn 

giữ ON-OFF 3P
pcs 1          45,500         45,500          

220 khởi 22A  220v -LS pcs 1          441,500       441,500        

221 khởi 32A - 220V - LS pcs 1          590,000       590,000        

222 đầu vis Pake 100mm cái 1          13,900         13,900          

223 đầu vis Pake 150mm Cái 1          16,200         16,200          

224
Máy cắt cầm tay 

Bosch(Chính hãng)
Bosch 1t 1          1,450,000    1,450,000     

225
Máy cắt cầm tay 

Bosch( Thường )
Bosch 1t 1          450,000       450,000        

226
Sung khoan Tròn 12V

Chính hãng 
makita cái 1          2,250,000    2,250,000     

Hãng xịn LS



227 Pin Súng Khoan Tròn Bộ 1          320,000       320,000        

228
máy cắt Makita 

9556BH
Cái 1         1,450,000 1,450,000   

229

Máy nhám rung điện ( 

BP9401) makita ( 

Hãng)

ACZ 220V 22-W cái 1          4,200,000    4,200,000     

230 Dây hơi 8mm - APC 100m cuộn 1          388,000       388,000        

231 Dây hơi 10 mm - APC 100m cuộn 1          580,000       580,000        

232 Dây hơi 12mm - APC 100m cuộn 1          780,000       780,000        

233 CAO 2 CHẤU SG200 Japan SG200 CÁI 1          1,800,000    1,800,000     

234 Đồng Hồ Môi Trường MT001 cái 1                  480,000 480,000        

235 Pin ( 18V 2.AH LI-ION ) 18V 2AH Cái 1          1,225,000 1,225,000



236 Đầu khoan tự động
 GSR/GSB 

140/180LI
Cái 1          145,000 145,000

237 Tán ren quạt senko MtSenso Cái 1          10,000 10,000

238 Tụ quạt 2MF Cái 1          9,000 9,000

239
Mui Khoan

 Nachi 5mm
5mm Hộp 1          650,000 650,000

240 Keo Dán Sắt ( Loctite ) B603 Chai 1          560,000 560,000

241
Mui Khoan 

Nachi 4mm
4mm hộp 1          450,000 450,000

242
Quạt Giải nhiệt Máy 

UV 
Dava 24V cái 1          1,180,000 1,180,000

243 Pen SDA50Bx5B 50Bx5B cái 1          380,000 380,000

244
Dây sơn 3 lớp 10mm

Loại tốt
6.5 X 10mm cuộn 1          2,190,000    2,190,000     

243 Tổng 244      

CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT ,XUẤT KHẨU

 QUỐC TẾ WOODONE FURNITUREQUÝ CÔNG TY 

Ký tên xác nhận Ký tên xác nhận


